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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

1. Trình độ đầu vào 

①Hoàn thành 12 năm họ c hoặ  c chương trình họ c cao hơn hoặ  c có trình đọ   tương đương. 

②Đã đọ  JLPT N5 hoặ  c có trình đọ   tương đương. 

*Hãy liên lặ c vơ i chúng tôi và các yêu cặ u khác như là giơ i hặ n đọ   tuọ i, lị ch sư  nhặ  p cư và lị ch 

sư  ư ng tuyể n trươ c đây. 

Khóa học 2 năm  

(Tháng 4) 

Khóa học 1 năm 9 

tháng 

(Tháng 7) 

Khóa học 1 năm 7 

tháng 

(Tháng 10) 

Khóa học 1 năm 3 

tháng  

(Tháng 1) 

JLPT N5 hoặc cao 

hơn 

JLPT N5 hoặc cao 

hơn 

JLPT N4 hoặc cao 

hơn 

JLPT N4 hoặc cao 

hơn 

 

2. Thời gian nhập học 

Khóa họ c  Nhặ  p 

họ c 

Thơ i gian họ c Thơ i gian nọ  p họ  sơ  

Khóa họ c 2 năm Tháng 4 2 năm (1,600 giơ ) Tháng 9 ~ Đặ u tháng 

11 

Khóa họ c 1 năm 9 tháng Tháng 7 1 năm 9 tháng (1,400 giơ ) Tháng 12 ~ Giư a tháng 

2 

Khóa họ c 1 năm 7 tháng Tháng 

10 

1 năm 6 tháng (1,200 giơ ) Tháng 3 ~ Đặ u tháng 5 

Khóa họ c 1 năm 3 tháng Tháng 1 1 năm 3 tháng (1,000 giơ ) Tháng 6 ~ Giư a tháng 8 

 

3. Học phí                           

 (đơn vị : yên Nhặ  t ; Đã bao gọ m thuể ) 

Chi tiể t 2 năm  1 năm 9 

tháng 

1 năm 6 

tháng 

1 năm 3 

tháng 

Thơ i hặ n nọ  p 

①  Phí dư  tuyể n 22,000 22,000 22,000 22,000 Khi đăng ký 

②  Phí nhặ  p họ c 66,000 66,000 66,000 66,000 Khi COE đươ c cặ p 

③  Họ c phí 1 năm đặ u 720,000 720,000 720,000 720,000 

④  Bặ o hiể m du họ c 

sinh 1 năm 6 tháng 

6,000 6,000 6,000 6,000 

⑤  Phí cơ sơ  vặ  t chặ t 

năm đặ u 

12,000 12,000 12,000 12,000 

⑥  Họ c phí năm tiể p 

theo  

720,000 540,000 360,000 180,000 Khi gia hặ n thơ i gian 

họ c 

⑦  Phí cơ sơ  vặ  t chặ t 12,000 9,000 6,000  3,000  
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năm tiể p theo 

Total 1,558,000 1,375,000 1,192,000 1,009,000  
* Phí dư  tuyể n sẽ không đươ c hoàn trặ  
* Trong trươ ng hơ p đơn xin Visa không đươ c Đặ i Sư  Quán chặ p nhặ  n, phí nhặ  p họ c, họ c phí 1 năm 
đặ u, phí cơ sơ  vặ  t chặ t, bặ o hiể m sẽ đươ c hoàn trặ  
* Trong trươ ng hơ p đã có Visa nhưng không muọ n tiể p tụ c nhặ  p họ c, phí nhặ  p họ c sẽ không đươ c 
hoàn trặ  

* Phí giáo trình đã đươ c bao gọ m trong phí trên 

 

4. Chi tiết tài khoản ngân hàng 

  Tên ngân hàng: Sumitomo Mitsui Banking Corporation  Mã SWIFT: SMBCJPJT  Chi nhánh: 

Musashiseki branch 

  Ten tài khoặ n : HEIWA Estate,Inc      Sọ  tài khoặ n: 6736665    Gư i thông thươ ng 

  Đị a chỉ  ngân hàng : 2-27-15 Sekimachikita Nerima-ku Tokyo, Japan  Sọ  điể  n thoặ i : 03-3929-1131 

 

5. Cách thức và nơi nộp hồ sơ 

①Nể u ngươ i nọ  p đơn trư c tiể p để n trươ ng cụ a chúng tôi, các tài liể  u, lể   phí xư  lý và họ   chiể u cụ a bặ n 

sẽ đươ c yêu cặ u. 

②Nể u ngươ i đặ i diể  n để n trươ ng cụ a chúng tôi, các tài liể  u, lể   phí xư  lý và giặ y tơ  thùy thân cụ a 

ngươ i đặ i diể  n sẽ đươ c yêu cặ u. 

③Bặ n cũng có thể  nọ  p đơn tặ i văn phòng tặ i nươ c ngoài cụ a chúng tơi hoặ  c tọ  chư c liên kể t hơ p tác. 

Nơi nọ  p họ  sơ: 1-3-14 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo,  

Mã bưu điể  n:1690073 

Sọ  điể  n thoặ i: 03-6304-0088  Email:info@shinjuku-heiwa.com 

mailto:info@shinjuku-heiwa.com
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6. Các giấy tờ phải nộp 

  Khi nọ  p đơn, tặ t cặ  các giặ y tơ  cụ a bặ n và giặ y tơ  cụ a ngươ i bặ o lãnh để u sẽ đươ c yêu cặ u. 

  Chúng tôi có thể  sẽ yêu cặ u các tài liể  u khác trong trươ ng hơ p cặ n thiể t 

□Tài liể  u đươ c yêu cặ u đọ i vơ i ngươ i nọ  p đơn 

 Tài liể  u cặ n thiể t Ghi chú 
☑ 

①  Đơn đăng ký (lị ch sư  cá nhân) Vui lòng sư  dụ ng mặ u đơn theo quy đị nh. 

Đơn đăng ký phặ i đươ c ký bơ i ngươ i nọ  p đơn. 

 

② Ả nh  Kích thươ c 3x4 cm, chụ p trong vòng 3 tháng gặ n 

nhặ t. 

 

③ Bặ ng tọ t nghiể  p *Giặ y chư ng nhặ  n tọ t nghiể  p hoặ  c bặ ng tọ t 

nghiể  p gọ c cụ a ngươ i nọ  p đơn.  

 

④ 

Tài liể  u chư ng minh khặ  năng 

tiể ng Nhặ  t 

Bài kiể m tra năng lư c tiể ng Nhặ  t hoặ  c chư ng nhặ  n 

đã họ c tiể ng Nhặ  t trên 150 giơ .   

*Cặ n thiể t nể u bặ n chỉ  có bặ ng Trung họ c Phọ  

thông 

 

 Các tài liể  u khác Họ   chiể u, giặ y tơ  tùy thân, giặ y tơ  chư ng nhặ  n 

nghể  nghiể  p, v.v 

 

【Trong trươ ng hơ p bặ n đã tọ t nghiể  p trên 5 năm】 

 Tài liể  u cặ n thiể t Ghi chú 
☑ 
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①  Đơn trình bày mụ c đích để n 

Nhặ  t 

  

②  Kể  hoặ ch nghể  nghiể  p Vui lòng viể t vể  kể  hoặ ch nghể  nghiể  p sau khi tọ t 

nghiể  p trươ ng chúng tôi 

 

□Tài liể  u cụ a ngươ i bặ o lãnh ngươ i sẽ chị u trách nhiể  m vể  trươ ng họ c và chi phí sinh hoặ t  

 Tài liể  u cặ n thiể t  Ghi chú 
☑ 

①  Giặ y bặ o lãnh thanh toán chi phí Ngươ i bặ o lãnh cặ n ký vào mặ u đã đươ c quy đị nh  

② Giặ y chư ng nhặ  n quan hể   Giặ y tơ  bặ n chính như là Giặ y khai sinh, Họ   

khặ u. 

 

③ Bặ n chính cụ a sọ  dư tiể n gư i  Sọ  tiể n gư i phặ i lơ n hơn 3 triể  u yên tiể n gư i hoặ  c 

tương đương 

 

④ Sọ  ngân hàng hoặ  c sao kê tài 

khoặ n 

Họ  sơ tài khoặ n ngân hàng tư  1-3 năm cụ a tài liể  u 

sọ  3 

 

⑤ Chư ng nhặ  n nghể  nghiể  p Thư tư  chụ  doanh nghiể  p cụ a bặ n. Trong trươ ng 

hơ p ngươ i bặ o lãnh tư  kinh doanh cặ n phặ i nọ  p 

giặ y chư ng nhặ  n hoặ  c giặ y phép kinh doanh. 

 

⑥ Chư ng nhặ  n thu nhặ  p Báo cáo tình hình thu nhặ  p hoặ  c thuể  trong vòng 

3 năm gặ n nhặ t 

 

 Các tài liể  u khác Trong trươ ng hơ p cặ n thiể t các giặ y tơ  liên quan 

sẽ đươ c yêu cặ u bọ  sung 
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【Trong trươ ng hơ p ngươ i bặ o lãnh không phặ i là cha mể  ruọ  t cụ a ngươ i nọ  p đơn】 

 Tài liể  u cặ n thiể t Ghi chú 
☑ 

①  Đơn trình bày lý do trơ  thành 

ngươ i bặ o lãnh 

Vui lòng viể t vể  lý do trơ  thành ngươ i bặ o lãnh cụ a 

ngươ i nọ  p đơn 

 

②  Đơn trình bày lý do tặ i sao cha 

mể  ruọ  t không trơ  thành ngươ i 

bặ o lãnh 

Vui lòng viể t vể  lý do cha mể  ruọ  t không/không thể  

trơ  thành ngươ i bặ o lãnh cụ a ngươ i nọ  p đơn 

 

 

 

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện  

①Đơn xin cặ p giặ y chư ng nhặ  n đụ  điể u kiể  n: Shinjuku Heiwa Japanese Language School (văn phòng 

tặ i nươ c ngoài/tọ  chư c liên kể t) 

    Trươ ng chúng tôi sẽ viể t đơn đăng ký dư a trên như ng tài liể  u đã nhặ  n và nọ  p cho Cụ c nhặ  p cư 

Khu vư c Tokyo. 

    Thơ i gian nọ  p: Cuọ i tháng 11 (Nhặ  p họ c kỳ tháng 4),  Cuọ i tháng 5 (Nhặ  p họ c kỳ tháng 10) 

② Nơi cặ p giặ y chư ng nhặ  n đụ  điể u kiể  n: Cụ c nhặ  p cư Khu vư c Tokyo 

Giặ y chư ng nhặ  n sẽ đươ c gư i sau khi xác nhặ  n tình trặ ng thanh toán họ c phí và phí nhặ  p họ c. 

    Kể t quặ  giặ y chư ng nhặ  n: Cuọ i tháng 2 (Nhặ  p họ c tháng 4),  Cuọ i tháng 8 (Nhặ  p họ c tháng 

10) 

③ Visa: Cơ quan chính phụ  tặ i nươ c ngoài (Đặ i Sư  Quán, Lãnh Sư  Quán) 

Vui lòn mang theo giặ y chư ng nhặ  n đụ  điể u kiể  n đươ c gư i tư  trươ ng cụ a chúng tôi để  nọ  p xin 
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Visa tặ i các cơ  quan chính phụ  nươ c ngoài. 

 


